
Chào các anh chị và các bạn, tôi là Phạm Quốc Hưng, chuyên gia đánh giá ESG, chuyên gia đánh giá 
trưởng ISO 9001,14001,45001 và 22301 (về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi 
trường, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, hệ thống quản lý hoạt động liên tục) 
 
Hôm nay tôi xin phép chia sẻ với các anh chị và các bạn về khung Hệ thống ESG (ESG management 
system), kèm cấu trúc và hướng dẫn triển khai các cấu phần cơ bản. 
 
Đây là tài liệu tôi xây dựng sau quá trình hơn 03 năm thực hiện công việc đánh giá ESG; dựa trên cấu 
trúc bậc cao (high-level-structure) của các tiêu chuẩn ISO; và chứa các thông tin, kiến thức về các 
thông lệ ESG trên thế giới (hầu hết là của châu Âu) mà tôi sử dụng trong quá trình đánh giá; cũng 
như cách thức các công ty mà tôi đi đánh giá thực hiện để triển khai các hoạt động liên quan đến 
ESG (các công ty này đều là của Mỹ/Châu Âu nên có thông lệ thực hành tốt để chúng ta tham khảo) 
 
Tài liệu này được xây dựng tham khảo theo các thông lệ và tiêu chuẩn sau: 
- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 & Cấu trúc bậc cao HLS của ISO 
- SA 8000 (trách nhiệm xã hội) 
- Khung báo cáo ESG: GRI/TCFD 
- Thông lệ về ESG của một số công ty/tổ chức châu Âu 
 
Hướng dẫn sử dụng: 
- Các anh chị và các bạn chỉ cần làm theo các mục từ 4 --> 10 là đảm bảo có một hệ thống ESG có 
đủ các cấu trúc theo thông lệ thế giới, bao gồm các thông lệ báo cáo ESG như GRI và TCFD 
- Tài liệu này có thể được sử dụng để xây dựng lộ trình xây dựng và triển khai ESG ở tổ chức của các 
anh chị, vì tôi đã thiết kế từ mục 4 đến mục 10 theo thứ tự thực hiện, đảm bảo tính logic; đảm bảo 
đầu vào và đầu ra của các quá trình (processes) liên kết với nhau 
- Chi tiết cách thức thực hiện các mục đánh số, tôi sẽ có các chuỗi bài chia sẻ sau, mong các anh chị 
và các bạn theo dõi 
- Các anh chị cần thêm thông tin, có ý kiến trao đổi hay cần gửi file, vui lòng comment hoặc inbox 

Quản lý phiên bản và kế hoạch xây dựng tài liệu: 

GIAI ĐOẠN 1 (2023)  Xây dựng khung Hệ thống ESG 

- Version 1 (15/12/2023):  ESG management system (high-level-structure framework), xây khung 
- Version 2 (25/12/2023):  ESG management system (high-level-structure framewor), làm chi tiết 
- Version 3 (26/12/2023):  Hệ thống ESG (theo cấu trúc bậc cao), dịch sang tiếng Việt 

- Version 4   Viết thêm hướng dẫn cho từng mục/điều khoản 

GIAI ĐOẠN 2 (2024)  Viết chi tiết cách thức thực hiện các mục & điều khoản (đã đánh số) 

 

Xin chân thành cảm ơn 
Phạm Quốc Hưng – 0969060290 – hungquocvietnam@gmail.com 
25/12/2023 



ESG
MANAGEMENT

SYSTEM

4.1 Bối cảnh của tổ
chức

PLAN

4.4.2 ESG-related Regulations/Standards/Frameworks/Good-practises
in ESG implementation/ESG report/ESG data mngt/ESG audit/ESG governance

4.2.1 ESG Interested
parties and their
Requirements

4. BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨ C

4.3 Xác định phạm vi của hệ
thống ESG

4.3.2 Scope of the ESG management system

4.4 Hệ thống ESG và các quá
trình của hệ thống

Các xu huớ̛ ng và sáng kiến   ESG

Investors

Customers

Banks

NGOs

Gov. agencies

Supplier/Providers/Supply Chain partners

Hệ thống ESG

4.1.3 Bối cảnh ESG 

4.1.2 Hiểu bối cảnh
của tổ chức

4.1.1 Hiểu tổ chức 

4.2  Hiểu nhu cầu và mong đợi của
các bên quan tâm

4.2.2 Legal and regulatory requirements

4.4.1 ESG management system Frameworks

Cấu trúc bậc cao (HLS)
Phạm Quốc Hun̛g (Việt Nam)
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6.2 Mục tiêu ESG
ESG Objectives

6.1 Rủi ro và co ̛hội - liên quan
đến ESG 

(ESG Risks & Opportunities)

5.1 Sự lãnh đạo và
cam kết

5.2 Chính sách ESG
(ESG Policy)

5. SỰ LÃNH ĐẠO

6. HOẠCH ĐỊNH 

ESG top management5.1 Sự lãnh đạo

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
trong tổ chức - liên quan đến ESG

Intergrated policy,
with commitments

ESG general policy

Sustainable policy

HSE policy

Environment policy

Social responsibility policy

Human right policy

Anti-corruption, Anti-bribery; donation policy

Hành động giải quyết rủi ro và co ̛hội

Mục tiêu ESG

 Hoạch định để đạt đuợ̛c mục tiêu

6.3 Quản lý thay đổi
ESG Change
management

Hoạch định sự thay đổi
Planning of changes to the ESG

management system

Rủi ro và co ̛hội - liên quan đến ESG 

ESG governance
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7.1.5.1 ESG Data

7.5.1.2 ESG Tools

7. HỖ TRỢ

7.2 Năng lực
ESG Competence

7.1  Nguồn lực
ESG Resources

ESG-related Human
Resource

7.3 Nhận thức
Awareness

7.1.2 Nhân lực
ESG People

ESG Materiality
data

7.4 Trao đổi thông tin 
Communication

7.5 Thông tin đuợ̛c lập văn bản
Documented Information

7.1.3 Co ̛sở hạ tầng
ESG Infrastructure

7.1.4  Môi truờ̛ ng cho việc vận hành các quá trình
Environment for the operation of ESG processes

7.1.5  Các nguồn lực theo dõi và đo luờ̛ ng
Monitoring and measuring resources

ESG-related positions
(job description/competence)

xác định, cung cấp và duy trì co ̛sở hạ
tầng thiết yếu cho việc vận hành các

quá trình của hệ thống ESG

Co ̛sở hạ tầng có thể bao gồm: 
a) Nhà xuở̛ng và phuơn̛g tiện kèm theo; 
b) Trang thiết bị, gồm cả phần cứng lẫn
phần mềm; c) nguồn lực vận chuyển; d)

công nghệ thông tin và truyền thông

xác định năng lực cần thiết của
(những) nguờ̛ i làm việc duớ̛ i sự kiểm
soát của tổ chức có ảnh huở̛ng đến
kết quả hoạt động và hiệu lực của

hệ thống ESG

đảm bảo rằng những nguờ̛ i này có
năng lực dựa trên giáo dục, đào tạo,

hoặc kinh nghiệm thích hợp

phải có những hành động để đạt
đuợ̛c các năng lực cần thiết

cung cấp đào tạo, huớ̛ ng dẫn, hoặc
bố trí lại những nguờ̛ i hiện đang làm
việc; hoặc thuê muớ̛ n hoặc thuê hợp

đồng vớ i nguờ̛ i có đủ năng lực
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DO

8. VẬN HÀNH

8.2 MÔI TRUỜ̛ NG
Environment Pillar

8.3 XÃ HỘI
Social Pillar

8.4 QUẢN TRỊ
Governance Pillar

8.1  Hoạch định và kiểm
soát điều hành

ESG operation planning,
implementing and controls

ESG processes
(identify/establish/criteria/controls/documented

procedures/change management)

8.2.1 Environment management

8.3.1 Corporate Social Responsibility (CSR) managament

8.3.2 Health and Safety managament

8.4.1 Corporate governance

8.4.2 Quality management

8.4.2 Risk management and controls

8.2.2 Green House Gas

8.2.3 Water and energy consumption

Greenhouse gas emissions
calculation; Emission reduction

waste management system; storage,
reuse and/or recycling of waste

8.3.3 Human Resouces

Personnel recruitment and hiring processes;
Diversity and equality; Work-life balance of

workers; Worker training; Control of working
hours and overtime; Work environment

8.3.4 Human Right

Freedom of union representation of workers; discriminatory
labour practices (equal opportunities in relation to gender, race,

religion, ethnicity, age, ideology); Fair remuneration; Workers
who are minors; Forced labour; Workers accomodation;

8.3.5 Transparency and ethics

8.4.4 Data protection and
information security management

Data protection system; Cybersecurity policies;
Information Security Management system; Privacy policy

Risk management

Internal Controls

8.4.5 Integrity
Code of Conduct; Anti-corruption Policy/System; Anti-bribery

Management Systems; Compliance; Criminal risk; Prevention of
bullying/harassment;

8.4.6 Supply chain Origin of materials/products; Suppliers
management and assessment

8.2.4 Climate and biology
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ESG Investment strategy

8.8 Báo cáo ESG
ESG Report

8.7 Các kế hoạch ESG
ESG Plans

8.5 Chiến luợ̛c ESG
ESG Strategy

GHG emission reduction plan

Energy system improvement plan

8.6 Chuơn̛g trình ESG 
ESG Program

GHG reduction strategy

Sustainable/Renewable Energy management strategy

ESG Investment Plan

ESG
reporting

frameworks
GRI

TCFD

TNFD

SASB 

IRGHG report

ESG report

ISO 14064-1
ISO 14064-2

GHG reporting
frameworks

IPCC

National GHG
report framework

8.9 Sản phẩm và dịch vụ -
liên quan đến ESG

ESG Products and Servies

Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
R&D - Design and development of products and services

Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 Production and service provision

Delivery - Release of products and services

After-sale

Control of externally provided processes, products and services
(Procurement/Outsoursing/Sub-contractor)

ESG Due
Delligence

ESG GAP
analysis

ESG roadmap

ESG products/services strategy

ESG products/services plan

Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm và dịch vụ 
Stakeholders and customers ESG-related expectation identification

CSR report

Sustainable development strategy

8.10 Đầu tu ̛ESG
ESG Investment

(optional)

Strategy

Portfolio

Plan

ESG Actions plan 
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9. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

10. CẢI TIẾN

CHECK

ACT

9.2 Đánh giá nội bộ
Internal Audit ESG external audit

GHG emission statement
verification and validation

ESG statement/ESG report
verification and validation

9.1 Theo dõi, đo luờ̛ ng,
phân tích và đánh giá

9.3 Xem xét của lãnh đạo
Management review

10.1 Sự không phù hợp và
hành động khắc phục

10.2 Cải tiến thuờ̛ ng xuyên

9.1.2 ESG KPI

Report validation
and verification

Compliance audit

ESG KPI
set up, implement,
monitor and usage

ISO 14064-3

ESG external rating MSCI

9.1.1 ESG Scoring

9.1.3 ESG Maturity
assessment

ACT
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